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GIẢI CHI TIẾT

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	HƯỚNG DẪN GIẢI

	81
	B


	- Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố của tự nhiên tạo ra sản phẩm để phục vụ nhu cầu của con người là nội dung của khái niệm lao động.

	82
	D
	-  Quy luật giá trị yêu cầu tổng thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra tổng hàng hóa phải phù hợp với tổng thời gian lao động xã hội.

	83
	B
	- Cá nhân không thực hiện đúng pháp luật, bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật là thể hiện tính quyền lực, bắt buộc chung.

	84
	A
	-  Cơ quan công chức nhà nước có thẩm quyền ra quyết định xử lí người vi phạm pháp luật là thực hiện hình thức áp dụng pháp luật.

	85
	B
	- Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi tổ chức mua bán nội tạng người.phải chịu trách nhiệm hình sự.

	86
	A
	- Quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức là thực hiện pháp luật.

	87
	D
	- Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải bị xử lí theo quy định của pháp luật.

	88
	B
	- Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình được thể hiện qua n quan hệ tài sản, nhân thân.

	89
	C
	- Công dân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được tự do tìm kiếm việc làm phù hợp với khả năng của mình là thực hiện quyền lao động.

	90
	C
	- Bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật có nghĩa là mọi doanh nghiệp đều phải kinh doanh đúng ngành, nghề đăng kí.

	91
	A
	- Nhà nước có chính sách học bổng và ưu tiên con em đồng bào dân tộc thiểu số được tạo điều kiện nâng cao trình độ là góp phần thực quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục.

	92
	B
	- Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân quy định việc bắt và giam, giữ người chỉ được thực hiện khi có quyết đinh hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm sát.

	93
	A
	- Đe dọa giết, giết người là hành vi xâm phạm quyền của công dân được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe.

	94
	C
	- Công dân có thể trực tiếp phát biểu ý kiến trong các cuộc họp là một nội dung thuộc quyền tự do ngôn luận.

	95
	A
	- Theo quy định của pháp luật công dân có thể thực hiện quyền ứng cử bằng hình thức được giới thiệu ứng cử hoặc tự ứng cử.

	96
	A
	- Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

	97
	A
	- Đối với người khiếu nại thì mục đích của khiếu nại là nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp.

	98
	D
	- Học từ thấp đến cao thể hiện quyền học không hạn chế của công dân.

	99
	A
	- Một trong những nội dung của quyền được phát triển là mọi công dân đều được

hưởng đời sống vật chất đầy đủ.

	100
	A
	- Công dân có quyền lựa chọn mặt hàng để kinh doanh là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển kinh tế.

	101
	D
	- Hàng hóa có 2thuộc tính là: Giá trị, giá trị sử dụng.

	102
	A
	-  Thu lợi nhuận cho người kinh doanh thể hiện mục đích của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

	103
	A
	- Rất nhiều sinh viên y khoa, đã tự nguyện đăng ký hiến tặng cơ thể của mình sau khi qua đời nhằm phục vụ công tác nghiên cứu trong y học. Các sinh viên đó, đã thực hiện pháp luật theo hình thức sử dụng pháp luật.

	104
	A
	- Sản xuất trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật hình sự.

	105
	C
	-   Phát triển kinh tế gia đình đây không thể hiện quyền các dân tộc bình đẳng trong lĩnh vực văn hóa.

	106
	D
	- Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi giam giữa người trái pháp luật.

	107
	D
	- Đánh người gây thương tích là xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của người khác.

	108
	A
	- Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử khi độc lập lựa chọn ứng cử viên.

	109
	B
	- Việc Nhà nước lấy ý kiến góp ý của nhân dân cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp là thực hiện dân chủ ở phạm vi cả nước.

	110
	A
	 -  Trường tiểu học X tổ chức khám sức khỏe định kì cho học sinh. Trường tiểu học X đã tạo điều kiện để các em hưởng quyền được phát triển ở nội dung lựa chọn dịch vụ y tế.

	111
	C
	 - Anh A chậm thanh toán đơn hàng theo đúng thời hạn hợp đồng đã thỏa thuận với công ty B và bị công ty B khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại. Việc Tòa án xử lý vi phạm của anh A là thể hiện đặc trưng tính quyền lực, bắt buộc chung.

	112
	B
	- Với tinh thần xây dựng gia đình văn hóa kiểu mẫu, ông G đã viết bài chia sẻ kinh nghiệm sống của mình là nêu gương mẫu mực cho con cháu noi theo. Ông G đã thực hiện pháp luật theo hình thức sử dụng pháp luật.

	113
	C
	- Bạn A là người dân tộc Kinh, bạn B là người dân tộc Thái. Cả 2 đều đã tốt nghiệp trung học cơ sở và nộp hồ sơ theo học chương trình vừa học vừa làm tại một trường dạy nghề X nằm trên địa bàn tỉnh. Sau khi xem xét hồ sơ, nhà trường quyết định chọn A và không chọn B vì lí do B là người dân tộc thiểu số. Trong trường hợp này, trường X đã thực hiện chưa đúng nội dung quyền bình đẳng trong lĩnh vực giáo dục.

	114
	C
	- Nghi ngờ chồng mình có quan hệ tình cảm với cô T, chị P đã bí mật xem tin nhắn của chồng đồng thời thuê chị S đánh cô T với giá 20 triệu đồng. Mặc dù anh K là người yêu của chị S đã can ngăn nhưng chị S đã bí mật đón đường đánh khiến cô T bị thương nặng. Chị P, chị S đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe của công dân

	115
	A
	- Nhân dân thôn A họp bàn và quyết định mức góp tiền của từng hộ để xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng, việc này cũng được lãnh đạo xã chấp thuận và ủng hộ kinh phí. Việc họp bàn và quyết định của bà con thôn A thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở.

	116
	A
	- Giám đốc công ty X vì muốn cạnh tranh với công ty Y. Do đó đã cho nhân viên sản xuất một số mặt hàng giống nhã hiệu của công ty Y đã đăng ký và bán với giá thấp hơn. Hành vi của giám đốc công ty X đã vi phạm quyền sáng tạo của công dân.

	117
	B
	- Khi làm tình huống chú ý đọc câu hỏi trước, tìm từ “chìa khóa” gạch chân từ khóa. Đọc đề đến đâu, gạch chân, ghi đáp án (bên cạnh) đến đó. Khi đọc đề không suy diễn, mà phải dựa vào câu chữ để xác định đáp án.

- Với tình huống này vận dụng nội dung bài 2, GDCD12 thì người phải chịu trách nhiệm hành chính và dân sự gồm chị B và chị C vì: 

+ chị B bán dung dịch sát khuẩn không đạt chuẩn và còn tránh mặt khách hàng khi họ yêu cầu bồi thường.

+ chị C tích trữ một khối lượng lớn khẩu trang y tế nhằm bán với giá cao để trục lợi đồng thời chị C đã ném chất thải vào nhà chị D. 

	118
	B
	- Tương tự như cách làm tình huống trên, với tình huống này  vận dụng nội dung bài 4, GDCD12 thì người vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh thì người  vi phạm gồm chị H, anh K và ông N vì:
+ Anh K đã mua một số thực phẩm không rõ nguồn gốc của chị H để chế biến đồ ăn bán cho khách hàng.

+ Do có nhận của anh K một số tiền, nên ông N đã chỉ đạo cho nhân viên dưới quyền là anh G lập biên bản xử phạt chị H, còn anh K không bị xử phạt.

	119
	A
	- Tương tự như cách làm tình huống trên với tình huống này vận dụng nội dung bài 6, GDCD12 quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân thì người vi phạm gồm anh K, chị G và chị Q vì:

+ K đã tố cáo ông T với lý do bịa đặt, rằng ông T có quan hệ bất chính với chị Y

+ Thiếu kiềm chế nên chị G đã chửi bới vợ anh K là chị Q.

+ chị Q liền quay clip và tung lên mạng với nội dung ông T thuê người đánh chồng mình để che dấu chuyện ngoại tình với chị Y nhằm hạ uy tín của ông T.

	120
	B
	- Tương tự như cách làm tình huống trên với tình huống này vận dụng nội dung bài 7, GDCD12. Hành vi của chị A và chị B có thể vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo vì :

+ chị A cùng chị B tạo lập chứng từ giả đế vu khống anh C biển thủ công quỹ

+ Kí quyết định buộc thôi việc đối với anh C trong khi anh không hề vi phạm; đồng thời chị B đã trì hoãn thanh toán phụ cấp thôi việc cho anh C.


-------------HẾT-------------
Trang 2/2 - Mã đề thi 307-C

